CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
TỔ CĐ: KHOA  ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

DANH SÁCH CÁC CHÁU LÀ CON CỦA CB - GV - NV NHẬN QUÀ 
NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI   1/6 NĂM 2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
CHA, MẸ
	STT
	HỌ VÀ TÊN CON
	NGÀY, THÁNG NĂM SINH
	GHI CHÚ

	1
	Ngô Hoàng Anh
	1
	Ngô Hoàng Trân
	2007
	

	
	Ngô Hoàng Anh
	2
	Ngô Anh Khoa
	2012
	

	2
	Vũ Hạnh Chiêu
	3
	Võ Nguyên Đức
	2008
	

	
	Vũ Hạnh Chiêu
	4
	Võ Nguyên Khang
	2012
	

	3
	Tạ Minh Cường
	5
	Tạ Minh Đức
	2007
	

	
	Tạ Minh Cường
	6
	Tạ Minh Nhật
	2008
	

	4
	Võ Cường
	7
	Võ Hoàng Lưu Phương
	2007
	

	
	Võ Cường
	8
	Võ Hoàng Yến
	2012
	

	5
	Lê Tiến Đạt
	9
	Lê Hoàng Thanh Mai
	2005
	

	
	Lê Tiến Đạt
	10
	Lê Hoàng Mai Phương
	2007
	

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	11
	Trần Tiến Minh
	2013
	

	7
	Trần Trung Hiếu
	12
	Trần Phương Khanh
	2011
	

	
	Trần Trung Hiếu
	13
	Trần Minh Nhựt
	2017
	

	8
	Tăng Cẩm Huê
	14
	Trần Tăng Quốc Phong
	2007
	

	
	Tăng Cẩm Huê
	15
	Trần Tăng Quốc Thịnh
	2010
	

	
	Tăng Cẩm Huê 
	16
	Trần Tăng Gia Bửu
	2012
	

	9
	Đặng Đức Minh
	17
	Đặng Đức Nam
	2006
	

	10
	Trần Giang Nam
	18
	Trần Bảo Giang
	2014
	

	11
	Nguyễn Thị Tố Nga
	19
	Bùi Công Danh
	2006
	

	
	Nguyễn Thị Tố Nga
	20
	Bùi Thiên Kim 
	2013
	

	12
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	21
	Nguyễn Hải My
	2006
	

	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	22
	Nguyễn Hải Minh
	2011
	

	13
	Quách Minh Thử 
	23
	Quách Khánh Đăng
	2009
	

	
	Quách Minh Thử 
	24
	Quách Minh Khang
	2016
	

	14
	Trần Công Tiến
	25
	 Trần Tiến Minh
	2013
	

	15
	Trần Hiếu Trinh
	26
	Nguyễn Duy Ân
	2012
	

	
	Trần Hiếu Trinh
	27
	Nguyễn Hiếu Trung
	15/10/2013
	

	16
	Nguyễn Văn Yên
	28
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	2011
	

	
	Nguyễn Văn Yên
	29
	Nguyễn Ngọc Bảo An 
	2013
	

	17
	Huỳnh Ngọc Mai
	30
	Huỳnh Hoàng Phúc
	25/06/2013
	

	18
	Nguyễn Minh Đức
	31
	Nguyễn Tế Thi 
	07/7/2013
	

	
	Nguyễn Minh Đức
	32
	Nguyễn Hà Túc Ân 
	05/05/2016
	

	19
	Nguyễn Minh Đức Cường
	33
	Nguyễn Trần Minh Đức
	22/07/2013
	

	
	Nguyễn Minh Đức Cường
	34
	Nguyễn Trần Đức Minh
	2017
	

	20
	Mạnh Lê Hoàn 
	35
	Mạnh Lê Hành
	22/04/2016
	

	21
	Trần Nguyên Bảo Trân
	36
	Trần Nguyên Bảo Phúc
	31/10/2008
	

	
	Trần Nguyên Bảo Trân
	37
	Trần Nguyên Bảo Lộc 
	08/7/2014
	

	22
	Đổ Huỳnh Thanh Phong
	38
	Đổ Huỳnh Thanh Lâm
	08/06/2019
	

	
	
	39
	Đổ Thu Minh
	       08/09/2017
	

	23
	Nguyễn Thùy Linh
	40
	Đổ Huỳnh Thanh Lâm
	08/06/2019
	

	
	
	41
	Đổ Thu Minh
	       08/09/2017
	

	24
	Cao Văn Tuấn
	42
	Cao Minh Tú
	2015
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	NGUYỄN HỒNG ĐỨC 

Lưu ý : Các cháu có năm sinh từ 2004.


